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Những quy định mới về giám định tư pháp, về thời hạn tố tụng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, những vấn đề cần lưu ý để bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật
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I. NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO QUY ĐỊNH CỦA BLTTHS NĂM 2015

1. Sự cần thiết của những sửa đổi, bổ sung về giám định tư pháp theo quy định của BLTTHS năm 2015

Giám định tư pháp là hoạt động đặc biệt, được thực hiện bởi các chuyên gia nhằm kết luận về chuyên môn đối với những vấn đề được trưng cầu. Những kết luận này giúp cơ quan tố tụng đưa ra quyết định đúng đắn về vụ án. Nhiều trường hợp, kết luận giám định còn có nghĩa trực tiếp giúp các cơ quan tố tụng xác định là tội phạm hay không phải tội phạm, xác định tính chất, mức độ nguy hiểm của tội phạm làm căn cứ để quyết định hình phạt (giám định thương tích, nguyên nhân chết người, mức độ ô nhiễm môi trường.v.v...). Chất lượng giám định liên quan chặt chẽ đến chất lượng và hiệu quả của nền tư pháp. 
Tổng kết thực tiễn thi hành BLTTHS năm 2003 chỉ ra nhiều hạn chế xung quanh chế định này. Bộ luật chỉ dành 05 điều để quy định về giám định là chưa tương xứng với tầm quan trọng và tính chất phức tạp của vấn đề: Việc thiếu quy định về thời hạn đang là một trong những nguyên nhân dẫn đến chậm trễ trong giám định hiện nay; giám định không chính xác hay thiếu cơ chế giải quyết xung đột trong trường hợp có nhiều kết luận khác nhau về cùng một đối tượng trưng cầu, làm bó tay các cơ quan tố tụng...

Do vậy, hoàn thiện chế định giám định tư pháp là đòi hỏi khách quan của công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm. Việc sửa đổi, bổ sung các quy định về giám định tư pháp trong BLTTHS năm 2015 là hết sức cần thiết, là một tất yếu, nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hiện nay, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan tư pháp trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
2. Những nội dung mới về giám định tư pháp theo quy định của BLTTHS năm 2015

- Thứ nhất, BLTTHS 2015 đã xây dựng 10 điều luật điều chỉnh đầy đủ các nội dung liên quan đến giám định, đó là từ Điều 205 đến Điều 214 (tăng 5 điều so với BLTTHS 2003).
- Thứ hai, nhằm bảo đảm tính chính xác, khách quan, toàn diện trong quá trình chứng minh vụ án, BLTTHS 2015 đã bổ sung đầy đủ những vấn đề cần phải trưng cầu giám định. Thay quy định bắt bộc phải trưng cầu giám định khi cần xác định tình trạng tâm thần của bị can, bị cáo được thay bằng là của người bị buộc tội (khoản 1 Điều 206). Ngoài chất độc, chất ma túy, chất phóng xạ, tiền giả, thì khoản 5 và khoản 6 Điều 206 BLTTHS 2015 còn quy định bắt buộc giám định đối với vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, chất cháy, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý, đồ cổ và bắt buộc phải giá định về mức độ ô nhiễm môi trường.
- Thứ ba, BLTTHS 2015 phân nhóm hợp lý các vấn đề cần trưng cầu và quy định thời hạn giám định đối với trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định (Điều 206 và Điều 208), cụ thể:

 + Thời hạn giám định là không quá 03 tháng đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 206, đó là: xác định tình trạng tâm thần của người bị buộc tội, của người làm chứng hoặc bị hại.

+ Thời hạn giám định là không quá 01 tháng đối với các trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 6 Điều 206, đó là: xác định nguyên nhân chết người và xác định mức độ ô nhiễm môi trường.

+ Thời hạn giám định là không quá 09 ngày đối với các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 4 và khoản 5 Điều 206, đó là: xác định tuổi của bị can, bị cáo, bị hại; xác định tính chất thương tích, mức độ tổn hại sức khỏe hoặc khả năng lao động; xác định chất ma túy, vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, tiền giả, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý, đồ cổ.

- Thứ tư, Điều 207 BLTTHS 2015 bổ sung những người có quyền yêu cầu giám định trên cơ sở giải quyết hợp lý mối quan hệ giữa trách nhiệm chứng minh trong vụ án hình sự với việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của những người tham gia tố tụng, đó là: đương sự hoặc người đại diện của họ có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trưng cầu giám định những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ, trừ trường hợp việc giám định liên quan đến việc xác định trách nhiệm  hình sự của người bị buộc tội; họ được thông báo bằng văn bản khi cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng không chấp nhận đề nghị trưng cầu giám định; họ có quyền tự mình yêu cầu giám định khi hết thời hạn 07 ngày kể từ ngày cơ quan tiến hành tố tụng nhận được văn bản đề nghị trưng cầu giám định hoặc từ khi nhận được thông báo từ chối trưng cầu giám định của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng; và họ còn có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật giám định tư pháp (K 2, 3, 4 – Đ22 Luật GĐTP: 2. Người yêu cầu giám định có quyền: a) Yêu cầu cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp trả kết luận giám định đúng thời hạn đã thỏa thuận và theo nội dung đã yêu cầu; b) Yêu cầu cá nhân, tổ chức đã thực hiện giám định tư pháp giải thích kết luận giám định; c) Đề nghị Toà án triệu tập người giám định tư pháp đã thực hiện giám định tham gia phiên tòa để giải thích, trình bày về kết luận giám định; d) Yêu cầu cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trưng cầu giám định lại; yêu cầu giám định bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 29 của Luật này. 3. Người yêu cầu giám định tư pháp có nghĩa vụ: a) Cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến đối tượng giám định theo yêu cầu của người giám định tư pháp và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, tài liệu do mình cung cấp; b) Nộp tạm ứng chi phí giám định tư pháp khi yêu cầu giám định; thanh toán kịp thời, đầy đủ chi phí giám định cho cá nhân, tổ chức thực hiện giám định khi nhận kết luận giám định. 4. Người yêu cầu giám định chỉ được thực hiện quyền tự yêu cầu giám định trước khi Tòa án ra quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm).
- Thứ năm, BLTTHS 2015 đã có quy định rõ về thời hạn quyết định trưng cầu giám định khi có yêu cầu, quy định về thời hạn gửi quyết định trưng cầu giám định, kết luận giám định, đồng thời cũng có sự xác lập cơ chế nhằm kiểm soát chặt chẽ quá trình trưng cầu và sử dụng kết quả giám định. Theo đó quy định 4 vấn đề sau: (1) quy định trách nhiệm của cơ quan trưng cầu giám định trong thời hạn 24 giờ phải giao hoặc gửi quyết định trưng cầu giám định, hồ sơ, đối tượng trưng cầu giám định cho tổ chức, cá nhân thực hiện giám định, phải gửi quyết định trưng cầu giám định cho VKS (khoản 3 Điều 205); (2) trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra kết luận giám định, tổ chức, cá nhân đã tiến hành giám định phải gửi kết luận giám định  cho cơ quan đã trưng cầu, người yêu cầu giám định và trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được kết luận giám định, cơ quan đã trưng cầu, người yêu cầu giám định phải gửi kết luận giám định cho VKS (khoản 2 Điều 213); (3) trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị trưng cầu giám định của bị can, bị cáo, bị hại, người tham gia tố tụng khác thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng  phải xem xét, ra quyết định trưng cầu giám định (khoản 1 Điều 214); (4) trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được kết luận giám định thì ngoài việc phải thông báo cho bị can, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng còn phải thông báo kết luận giám định cho bị cáo, bị hại và người tham gia tố tụng khác có liên quan (khoản 2 Điều 214).
- Thứ sáu, nhằm bảo đảm tính khách quan, BLTTHS 2015 quy định cụ thể thành phần và thủ tục giám định bổ sung và giám định lại. Đó là: (1) việc giám định bổ sung có thể do tổ chức, cá nhân đã giám định hoặc tổ chức, cá nhân khác thực hiện (khoản 2 Điều 210); (2) việc trưng cầu, yêu cầu giám định bổ sung được thực hiện như giám định lần đầu (khoản 3 Điều 210); (3) cơ quan trưng cầu giám định tự mình hoặc theo đề nghị của người tham gia tố tụng quyết định việc trưng cầu giám định lại. Trường hợp người trưng cầu giám định không chấp nhận yêu cầu giám định lại thì phải thông báo cho người đề nghị giám định bằng văn bản và nêu rõ lý do (khoản 2 Điều 211); (4) trường hợp có sự khác nhau giữa kết luận giám định lần đầu và kết luận giám định lại về cùng một nội dung giám định thì việc giám định lần thứ hai do người trưng cầu giám định quyết định. Việc giám định lại lần thứ hai phải do Hội đồng giám định thực hiện theo quy định của Luật giám định tư pháp (khoản 3 Điều 211).
- Thứ bảy, BLTTHS 2015 bổ sung cơ chế nhằm giải quyết xung đột giữa các kết luận giám định. Theo đó: quy định trong trường hợp đặc biệt, Viện trưởng VKSND tối cao, Chánh án TANDTC có quyền quyết định giám định lại sau khi đã có kết luận của Hội đồng giám định. Việc giám định lại trong trường hợp đặc biệt phải do Hội đồng mới thực hiện, những người đã tham gia giám định trước đó không được giám định lại. Và kết quả giám định lại trong trường hợp đặc biệt  có hiệu lực để giải quyết vụ án (Điều 212).
3. Những vấn đề cần lưu ý để bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật
Quá trình thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, KSV cần chú ý các vấn đề sau:
1. Các trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định theo quy định tại Điều 206 đó là:
- Cần xác định tình trạng tâm thần của người bị buộc tội khi có sự nghi ngờ về năng lực trách nhiệm hình sự của họ; tình trạng tâm thần của người làm chứng hoặc bị hại khi có sự nghi ngờ về khả năng nhận thức, khả năng khai báo đúng đắn về tình tiết của vụ án.

- Cần xác định tuổi của bị can, bị cáo, bị hại nếu việc đó có ý nghĩa đối với việc giải quyết vụ án và không có tài liệu để xác định chính xác tuổi của họ hoặc có nghi ngờ về tính xác thực của những tài liệu đó.

- Xác định nguyên nhân chết người.

- Cần xác định tính chất thương tích, mức độ tổn hại sức khỏe hoặc khả năng lao động.

- Xác định chất ma túy, vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, tiền giả, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý, đồ cổ.

- Xác định mức độ ô nhiễm môi trường.

2. Quyền của đương sự, bị can, bị cáo, bị hại, người tham gia tố tụng khác trong công tác giám định:
Bị can, bị cáo, bị hại, người tham gia tố tụng khác (nguyên đơn, bị đơn dân sự; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan – Đ 63, 64, 65 BLTTHS) có quyền đề nghị trưng cầu giám định, được thông báo kết luận giám định, có quyền trình bày ý kiến của mình về kết luận giám định (nếu trình bày trực tiếp thì CQĐT, VKS, TA phải lập biên bản), có quyền đề nghị giám định bổ sung hoặc giám định lại. Nếu không chấp nhận đề nghị của họ thì CQĐT, VKS, TA phải thông báo bằng văn bản cho họ biết và nêu rõ lý do (Điều 214). Đương sự hoặc đại diện hợp pháp của họ có quyền đề nghị trưng cầu giám định những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ (khoản 1 Điều 207). Tổ chức, cá nhân tiến hành giám định có trách nhiệm phải giải thích về kết luận giám định khi cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định yêu cầu (khoản 3 Điều 213).
3. Thời hạn trong giám định tư pháp: 

- Thời hạn giám định (từ 09 ngày đến 03 tháng): xác định tình trạng tâm thần là không quá 3 tháng; xác định nguyên nhân chết người và mức độ ô nhiễm môi trường là không quá 01 tháng; còn lại các trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định khác là không quá 09 ngày (khoản 1 Điều 208). Thời hạn giám định nêu trên cũng được áp dụng đối với trường hợp giám định bổ sung, giám định lại. Đối với các trường hợp khác không được liệt kê trong Điều 206 thì thời hạn giám định được thực hiện theo quyết định trưng cầu giám định.
- Thời hạn của cơ quan trưng cầu, cơ quan giám định (có hai mốc thời gian cần lưu ý là 24 giờ và 07 ngày):
+ Trong thời hạn 24 giờ: (1) cơ quan trưng cầu giám định phải giao hoặc gửi quyết định trưng cầu giám định, hồ sơ, đối tượng trưng cầu giám định cho tổ chức, cá nhân thực hiện giám định, phải gửi quyết định trưng cầu giám định cho VKS (khoản 3 Điều 205); (2) kể từ khi ra kết luận giám định, tổ chức, cá nhân đã tiến hành giám định phải gửi kết luận giám định  cho cơ quan đã trưng cầu, người yêu cầu giám định, và kể từ khi nhận được kết luận giám định, cơ quan đã trưng cầu, người yêu cầu giám định phải gửi kết luận giám định cho VKS (khoản 2 Điều 213).
+ Trong thời hạn 7 ngày: (1) kể từ ngày nhận được đề nghị trưng cầu giám định của bị can, bị cáo, bị hại, người tham gia tố tụng khác thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng  phải xem xét, ra quyết định trưng cầu giám định (khoản 1 Điều 214); (2) kể từ ngày nhận được kết luận giám định thì ngoài việc phải thông báo cho bị can, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng còn phải thông báo kết luận giám định cho bị cáo, bị hại và người tham gia tố tụng khác có liên quan (khoản 2 Điều 214).
4. Giám định bổ sung, giám định lại:

- Giám định bổ sung có thể do tổ chức, cá nhân đã giám định hoặc tổ chức, cá nhân khác thực hiện; thực hiện như giám định lần đầu.
- Giám định lại phải do người khác thực hiện. Trong trường hợp đặc biệt thì Viện trưởng VKSNDTC và Chánh án TANDTC quyết định việc giám định lại khi đã có kết luận của Hội đồng giám định, trường hợp này phải do Hội đồng mới thực hiện và kết luận này được sử dụng để giải quyết vụ án.
- Nếu cùng một nội dung giám định mà có sự khác nhau giữa kết luận giám định lần đầu và kết luận giám định lại thì việc giám định lại lần thứ hai do người trưng cầu giám định quyết định. Trường hợp không chấp nhận yêu cầu giám định lại thì người trưng cầu giám định phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do không giám định lại cho người đề nghị giám định biết.
5. Kết luận giám định: 

Khi tiến hành KS bản kết luận giám định, KSV cần lưu ý 02 vấn đề sau:
1) Kết luận giám định phải ghi rõ kết quả giám định đối với tất cả những nội dung đã được trưng cầu hoặc đã được yêu cầu và những nội dung khác theo quy đinh của Luật giám định tư pháp (K1 Đ32 – Luật GĐTP: a) Họ, tên người thực hiện giám định; tổ chức thực hiện giám định; b) Tên cơ quan tiến hành tố tụng; họ, tên người tiến hành tố tụng trưng cầu giám định; số văn bản trưng cầu giám định hoặc họ, tên người yêu cầu giám định; c) Thông tin xác định đối tượng giám định; d) Thời gian nhận văn bản trưng cầu, yêu cầu giám định; đ) Nội dung yêu cầu giám định;e) Phương pháp thực hiện giám định; g) Kết luận về đối tượng giám định; h) Thời gian, địa điểm thực hiện, hoàn thành việc GĐ).
2) Người yêu cầu giám định có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân đã tiến hành giám định giải thích kết luận giám định (nên phải bằng văn bản).
6. Ngoài ra KSV cần nghiên cứu các quy định mới nhất của Bộ Công an, Thông tư số 49/2017/TT-BCA ngày 26/10/2017 quy định chi tiết chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự; quy định cụ thể về thành phần, số người thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi và khai quật tử thi.
II. NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ THỜI HẠN TỐ TỤNG THEO QUY ĐỊNH CỦA BLTTHS NĂM 2015

Thời hạn tố tụng quy định trong BLTTHS 2003 qua thực tiễn áp dụng đã bộc lộ nhiều hạn chế, thiếu sót, có những hoạt động tố tụng chưa bị ràng buộc về thời hạn, một số hoạt động tố tụng có quy định về thời hạn nhưng không rõ ràng như (gửi ngay, thông báo ngay, trả tự do ngay), một số quy định chưa thật hợp lý như quy định về thời hạn xác minh tố giác, tin báo về tội phạm… BLTTHS 2015 đã khắc phục được những hạn chế, thiếu xót nêu trên, quy định chặc chẽ hơn về thời hạn tố tụng nhằm đảm bảo các hoạt động tố tụng được tiến hành kịp thời nhanh chóng, đồng thời đảm bảo được quyền con người, quyền công dân. Những điểm mới quy định về thời hạn trong BLTTHS 2015, chúng tôi xin chia thành 16 nhóm, cụ thể như sau:
1. Thời điểm, thời hạn tham gia tố tụng của người bào chữa:
- Điều 74 BLTTHS 2015 quy định cho phép người bào chữa được tham gia tố tụng sớm hơn, đó là trong trường hợp bắt người thì người bào chữa tham gia tố tụng từ khi có quyết định tạm giữ hoặc từ khi người bị tạm giữ có mặt tại trụ sở CQĐT (BLTTHS 2003 quy định từ khi có quyết định tạm giữ). 
- Trong thời hạn 12 giờ khi người bị bắt, bị tạm giữ, 24 giờ khi người bị tạm giam có đơn yêu cầu người bào chữa thì cơ quan có thẩm quyền quản lý người bị bắt, tạm giữ, tạm giam đó có trách nhiệm phải chuyển đơn của họ cho người bào chữa, người đại diện hoặc người thân thích của họ (Điều 75) - BLTTHS 2003 không quy định thời hạn này. 
- Về cấp đăng ký bào chữa: BLTTHS 2015 rút ngắn 1/3 thời gian khi làm thủ tục đăng ký bào chữa, thay vì trong thời hạn 03 ngày như trước đây thì quy định hiện nay chỉ còn thời hạn 24 giờ, chỉ phải đăng ký 01 lần, thông báo người bào chữa có giá trị sử dụng trong suốt quá trình tham gia tố tụng (Điều 78).
- Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải báo trước một thời gian hợp lý về thời gian, địa điểm cho người bào chữa (Điều 79) - BLTTHS 2003 không quy định.
2. Thời hạn trong việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế tố tụng, bắt buộc chữa bệnh:
- Giữ người trong trường hợp khẩn cấp: Đây là một trong những biện pháp ngăn chặn được quy định chi tiết tại Điều 110, khoản 1 Điều 114 BLTTHS 2015 và thay thế cho biện pháp "Bắt người trong trường hợp khẩn cấp" quy định tại Điều 81 BLTTHS 2003. Sự sửa đổi này một mặt nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế sau hơn 10 năm thi hành các quy định liên quan đến bắt, giữ người trong trường hợp khẩn cấp của BLTTHS 2003. BLTTHS 2015 quy định thời gian phải lấy lời khai, ra quyết định tạm giữ, ra lệnh bắt hoặc trả tự do cho người bị bắt đã được rút ngắn lại còn 12 giờ (trước đây là 24 giờ).

- Thời hạn thông báo về việc bị bắt: Điều 116 BLTTHS 2015 quy định cụ thể về thời hạn thông báo về việc bị bắt là “24 giờ” thay thế quy định thông báo “ngay” trong BLTTHS 2003. 

- Quy định về thời hạn cho tất cả các biện pháp cưỡng chế tố tụng (gồm: bảo lĩnh, đặt tiền, cấm đi khỏi nơi cư trú). Tại các Điều 121, 122, 123 BLTTHS 2015 quy định thời hạn bảo lĩnh, đặt tiền, cấm đi khỏi nơi cư trú không quá thời hạn điều tra, truy tố, xét xử, theo quy định của Bộ luật này và thời hạn đối với người bị kết án phạt tù không quá thời hạn kể từ khi tuyên án cho đến thời điểm người đó đi chấp hành án phạt tù (trước đây không quy định).
- BLTTHS 2015 bổ sung mới: trong thời hạn 10 ngày trước khi hết thời hạn áp dụng biện pháp ngăn chặn, trừ biện pháp tạm giữ do VKS phê chuẩn, cơ quan đã đề nghị áp dụng biện pháp ngặn chặn này phải thông báo cho VKS để quyết định hủy bỏ hoặc thay thế biện pháp ngăn chặn khác (K2 Đ125)- BLTTHS 20003 không quy định thời hạn này.
- Khoản 1, 2 Điều 173 BLTTHS 2015 quy định về thời hạn tạm giam đã rút ngắn hơn so với BLTTHS 2003, cụ thể  thời hạn tạm giam và gia hạn tạm giam đối với tội phạm ít nghiêm trọng là 3 tháng (như BLTTHS năm 2003), đối với tội phạm nghiêm trọng là 5 tháng (BLTTHS năm 2003 là 06 tháng), đối với tội phạm rất nghiêm trọng là 7 tháng (BLTTHS năm 2003 là 09 tháng) và đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là 12 tháng (BLTTHS năm 2003 là 16 tháng). BLTTHS 2015 không chỉ rút ngắn về thời hạn tạm giam mà cả số lần gia hạn cũng được rút ngắn: tội nghiêm trọng, rất nghiêm trọng được gia hạn tạm giam 01 lần (BLTTHS 2003 là 02 lần); tội đặc biệt nghiêm trọng được gia hạn tạm giam 02 lần (BLTTHS 2003 là 03 lần). Điều đó thể hiện quan điểm của Nhà nước ta, thể chế hóa tinh thần của Hiến pháp năm 2013, tăng cường trách nhiệm đồng thời hạn chế việc lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong việc tạm giữ, tạm giam của các cơ quan tiến hành tố tụng, tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền công dân.
- Khoản 5, 6 Điều 173 BLTTHS 2015 quy định cụ thể hơn so với trước đây về những trường hợp cần thiết của Viện trưởng VKSNDTC: Trường hợp gia hạn tạm giam đã hết thì có quyền gia hạn: 01 lần, không quá 01 tháng đối với tội phạm nghiêm trọng, không quá 02 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng, không quá 04 tháng đối với tội đặc biệt nghiêm trọng; Trường hợp đặc biệt đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm ANQG thì quyết định việc tạm giam cho đến khi kết thúc điều tra. Trường hợp cần thiết đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng không phải là tội xâm phạm ANQG, có quyền ra hạn thêm 01 lần nhưng không quá 04 tháng; trường hợp đặc biệt không có căn cứ để hủy bỏ tạm giam thì quyết định việc tạm giam cho đến khi kết thúc điều tra.
- Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của CQĐT cùng kết luận giám định, VKS quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với bị can hoặc yêu cầu CQĐT trưng cầu giám định bổ sung, giám định lại nếu thấy chưa đủ căn cứ để quyết định (K1 Đ449) - BLTTHS 2003 không quy định.
- Thay bằng quy định có trách nhiệm báo ngay thì nay quy định rõ trong thời hạn 24 giờ kể từ khi tiếp nhận người phạm tội tự thú, đầu thú CQĐT phải thông báo bằng văn bản cho VKS cùng cấp (K3 Đ152).

- Trường hợp VKS phục hồi vụ án, thời hạn tạm giam để phục hồi vụ án không quá thời hạn quyết định việc truy tố (K5 Đ249) – BLTTHS 2003 không quy định.
3. Thời hạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và KN khởi tố:

- Về cơ bản thì BLTTHS 2015 vẫn quy định thời hạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố giống với BLTTHS 2003, đó là: 20 ngày đối với vụ việc đơn giản và 02 tháng đối với những vụ việc phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm. Nhằm đảm bảo tính khả thi và tránh gây áp lực cho các Cơ quan tiến hành tố tụng, khoản 2 Điều 147 BLTTHS 2015 quy định thời hạn giải quyết tin báo về tội phạm tối đa là 04 tháng (tức là VKS có thể gia hạn một lần không quá 02 tháng). Trước khi hết thời hạn 05 ngày CQĐT phải có văn bản đề nghị VKS gia hạn thời hạn kiểm tra, xác minh tin.
- Đối với các tin báo tạm đình chỉ việc giải quyết thì trong thời hạn 24 giờ  kể từ khi ra quyết định, CQĐT phải gửi quyết định cùng tài liệu cho VKS cùng cấp. Trường hợp VKS hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ đó thì trong thời hạn 24 giờ, VKS phải gửi quyết định hủy bỏ cho CQĐT; thời hạn giải quyết tin báo này là không quá 01 tháng kể từ ngày CQĐT nhận được quyết định hủy bỏ (Đ148). Đối với các tin báo được phục hồi thì thời hạn giải quyết tiếp không quá 01 tháng kể từ ngày ra quyết định phục hồi; trong thời hạn 03 ngày CQĐT phải gửi quyết định phục hồi cho VKS (Đ 149) – BLTTHS 20003 không quy định.
- CQĐT thông báo bằng văn bản cho VKS cùng cấp trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày tiếp nhận tin báo; trường hợp CQDT có vi phạm nghiêm trọng trong thụ lý, giải quyết tin báo hoặc có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm mà VKS đã yêu cầu bằng văn bản nhưng không được khắc phục thì trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày VKS có yêu cầu thì cơ quan đang thụ lý, giải quyết tin báo đó phải chuyển hồ sơ cho VKS để xem xét, giải quyết (Đ 146) – BL 20003 không quy định.
- Đối với những yêu cầu, quyết định của VKS trong việc khởi tố nếu bị CQĐT kiến nghị với VKS cấp trên trực tiếp thì thời hạn giải quyết kiến nghị đó là 20 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị của CQĐT hoặc 05 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra (K2 Đ162) – BLTTHS 20003 không quy định.
4. Thời hạn chuyển vụ án

- Trong hoạt động điều tra, BLTTHS 2015 đã bổ sung mới và quy định cụ thể về thời hạn VKS phải chuyển quyết định chuyển vụ án cho CQĐT khi ra quyết định chuyển vụ án là 24 giờ kể từ khi ra quyết định; thời hạn CQĐT đang điều tra vụ án có trách nhiệm chuyển hồ sơ vụ án cho CQĐT có thẩm quyền là 03 ngày kể từ ngày nhận được quyết định chuyển vụ án; thời hạn điều tra trong trường hợp vụ án do CQĐT khác chuyển đến để điều tra theo thẩm quyền được tính tiếp từ ngày CQĐT nhận được hồ sơ vụ án cho đến hết hạn điều tra vụ án và thời hạn gia hạn điều tra vụ án theo thủ tục chung (Điều 169) – BLTTHS 20003 không quy định thời hạn chuyển.
- BLTTHS 2015 quy định cụ thể về tổng thời hạn điều tra vụ án trong thời hợp thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, nhập vụ án hình sự không được quá thời hạn điều tra vụ án, thời hạn gia hạn điều tra theo quy định chung (Khoản 4 Điều 172). Khoản 1 Điều 174 đã rút ngắn hơn về thời hạn gia hạn điều tra vụ án đối với tội ít nghiêm trọng trong trường hợp vụ án được phục hồi điều tra là không quá 01 tháng (BLTTHS 2003 là 02 tháng).
- Điều 164 BLTTHS 2015 quy định các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, đối với tội phạm ít nghiêm trọng, trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra quyết định khởi tố vụ án phải chuyển hồ sơ vụ án cho VKS có thẩm quyền (BLTTHS 2003 là 20 ngày), còn các loại tội phạm khác thì thời hạn chuyển hồ sơ vụ án không thay đổi.
5. Về thời hạn giám định và định giá tài sản: 

BLTTHS 2015 có quy định cụ thể về thời hạn trong giám định vàđịnh giá tài sản như sau:

- Thời hạn giám định (từ 09 ngày đến 03 tháng): xác định tình trạng tâm thần là không quá 3 tháng; xác định nguyên nhân chết người và mức độ ô nhiễm môi trường là không quá 01 tháng; còn lại các trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định khác là không quá 09 ngày (khoản 1 Điều 208). Thời hạn giám định nêu trên cũng được áp dụng đối với trường hợp giám định bổ sung, giám định lại. Đối với các trường hợp khác không được liệt kê trong Điều 206 thì thời hạn giám định được thực hiện theo quyết định trưng cầu giám định. Thời hạn định giá tài sản theo thời hạn nêu trong văn bản yêu cầu định giá (Đ216).
- Thời hạn đối với cơ quan trưng cầu, cơ quan giám định, định giá tài sản (có hai mốc thời gian cần lưu ý là 24 giờ và 07 ngày):

+ Trong thời hạn 24 giờ: (1) cơ quan trưng cầu giám định, định giá tài sản phải giao hoặc gửi quyết định trưng cầu giám định, định giá tài sản, hồ sơ, đối tượng trưng cầu giám định cho tổ chức, cá nhân thực hiện giám định, phải gửi quyết định trưng cầu giám định cho VKS (Điều 205, 215); (2) kể từ khi ra kết luận giám định, định giá tài sản, tổ chức, cá nhân đã tiến hành giám định , Hội đồng ĐGTS phải gửi kết luận giám định  cho cơ quan đã trưng cầu, người yêu cầu giám định, và kể từ khi nhận được kết luận giám định, cơ quan đã trưng cầu, người yêu cầu giám định, phải gửi kết luận giám định, kết luận ĐGTS cho VKS (Điều 213, 221).
+ Trong thời hạn 7 ngày: (1) kể từ ngày nhận được đề nghị trưng cầu giám định, định giá tài sản của bị can, bị cáo, bị hại, người tham gia tố tụng khác thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng  phải xem xét, ra quyết định trưng cầu giám định, định giá tài sản (Điều 214, 222); (2) kể từ ngày nhận được kết luận giám định, định giá tài sản thì ngoài việc phải thông báo cho bị can, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng còn phải thông báo kết luận giám định, kết luận định giá tài sản cho bị cáo, bị hại và người tham gia tố tụng khác có liên quan (Điều 214, 222).

6. Một số quy định khác về thời  hạn đối với CQĐT và VKS: 

- Điều 88 BLTTHS 2015 quy định về chuyển giao tài liệu, cứng cứ: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày lập biên bản về hoạt động điều tra, thu thập, nhận được tài liệu liên quan đến vụ án mà KSV không trực tiếp kiểm sát thì CQĐT chuyển những tài liệu này cho VKS, nếu có trở ngại khách quan thì không quá 15 ngày. Trong thời hạn 03 ngày VKS đóng dấu bút lục, sao lưu tài liệu và bàn giao nguyên trạng cho CQĐT – BLTTHS 20003 không quy định.
- Điều 197 quy định trong thời hạn 24 giờ VKS phải ra quyết định phê chuẩn hoặc không phê chuẩn lệnh thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm...

- Điều 226 BLTTHS 2015 là quy định mới về thời hạn áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt là không quá 02 tháng kể từ ngày Viện trưởng VKS phê chuẩn. Trường hợp phức tạp có thể gia hạn nhưng không quá thời hạn điều tra theo quy định chung. Chậm nhất là 10 ngày trước khi hết thời hạn áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt, nếu xét thấy cần gia hạn thì Thủ trưởng CQĐT đã ra quyết định áp dụng phải có văn bản đề nghị Viện trưởng VKS đã phê chuẩn xem xét, quyết định việc gia hạn (thẩm quyền áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt là của Thủ trưởng CQĐT, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh).

- Điều 229 BLTTHS 2015 quy định cụ thể thời hạn CQĐT phải gửi quyết định tạm đình chỉ cho VKS cùng cấp, bị can, người bào chữa hoặc người đại diện của bị can là 02 ngày kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ điều tra; thông báo cho bị hại, đương sự và người bảo vệ quyền lợi của họ (BLTTHS 2003 không quy định cụ thể về thời hạn gửi).

- Về thời hạn giao các quyết định cho bị can (cáo trạng, quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ vụ án): BLTTHS 2003 quy định thời hạn giao các quyết định trên là 03 ngày, trong khi đó, Điều 244 BLTTHS 2015 ngoài quy định thời hạn “cứng” để giao các quyết định trên là 03 ngày còn quy định đối với những vụ án phức tạp thì thời hạn giao có thể kéo dài đến 10 ngày. Đây là sự bổ sung của luật mang tính chất rất thực tiễn, bởi lẽ, trong nhiều năm qua và hiện nay VKS gặp rất nhiều khó khăn trong việc giao nhận các quyết định trong thời hạn truy tố, đặc biệt là việc giao nhận cáo trạng cho bị can tại ngoại. BLTTHS 2015 đã giải quyết được sự bất cập đó bằng việc quy định kéo dài thời hạn giao nhận, song ấn định thời gian không quá 10 ngày. Tăng thời hạn chuyển hồ sơ vụ án và cáo trạng đến Tòa án lên đến 10 ngày kể từ ngày ra bản cáo trạng; trường hợp vụ án có bị can tạm giam thì trước khi hết thời hạn tạm giam 07 ngày thì VKS thông báo cho Tòa án biết để xem xét, quyết định việc tạm giam. 
- Điều 249 BLTTHS 2015 quy định mới về phục hồi vụ án trong giai đoạn truy tố đã quy định rõ: Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ra quyết định, VKS phải giao quyết định phục hồi vụ án hoặc quyết định phục hồi vụ án đối với bị can cho bị can hoặc người đại diện của bị can; gửi cho cơ quan đã kết thúc điều tra vụ án, người bào chữa; thông báo cho bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Thời hạn quyết định việc truy tố khi phục hồi vụ án được tính theo thủ tục chung quy định tại BLTTHS kể từ ngày VKS ra quyết định phục hồi vụ án. 
- Đối với các vụ án do VKS cấp trên ủy quyền cho VKS cấp dưới truy tố, trước khi KTĐT 02 tháng VKS cấp trên phải thông báo cho VKS cấp dưới để cử KSV tham gia nghiên cứu hồ sơ; trong thời hạn 03 ngày, VKS phải thông báo cho CQĐT đã kết thúc điều tra, bị can hoặc người đại diện bị can, người bào chữa, bị hại, người tham gia tố tụng khác (Đ 239) – BL 20003 không quy định.
- Khoản 1 Điều 174 quy định việc gia hạn điều tra đối với tội phạm ít nghiêm trọng có thể gia hạn 01 lần không quá 01 tháng (cũ là 02 tháng).

7. Thời hạn về trả hồ sơ điều tra bổ sung:

BLTTHS 2015 quy định về thời hạn trả hồ sơ để điề tra bổ sung không có gì thay đổi so với quy định của BLTTHS 2003, đó là: VKS trả hồ sơ cho CQĐT được 02 lần, thời hạn điều tra mỗi lần không quá 02 tháng, Tòa án trả hồ sơ cho VKS được 02 lần, thời hạn điều tra mỗi lần không quá 01 tháng, như vậy vụ án bị trả để điều tra bổ sung ở giai đoạn điều tra, truy tố không quá 02 lần, thời hạn điều tra không quá 04 tháng, giai đoạn xét xử 02 lần, thời hạn điều tra không quá 02 tháng. Tuy nhiên, khoản 2 Điều 174 BLTTHS 2015 quy định cụ thể về việc từng lần Tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung là: Thẩm phán chủ tọa phiên tòa chỉ được trả hồ sơ để điều tra bổ sung 01 lần và HĐXX chỉ được trả hồ sơ để điều tra bổ sung 01 lần.

8. Thời hạn trong gia đoạn xét xử:

- Bổ sung quy định về tạm ngừng phiên tòa: Tòa án có thể tạm ngừng phiên tòa trong trong thời hạn 05 ngày khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 251, đó là: cần phải xác minh, thu thập, bổ sung chứng cứ, tài liệu, đồ vật mà không thể thực hiện ngay tại phiên tòa và có thể thực hiện được trong 05 ngày; do tình trạng sức khỏe, sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan mà người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc người tham gia tố tụng không thể tiếp tục tham gia phiên tòa nhưng họ có thể tham gia lại phiên tòa trong 05 ngày, kể từ ngày tạm ngừng phiên tòa và khi vắng mặt Thư ký Tòa án tại phiên tòa. Việc quy định này để phù hợp với thực tiễn, bảo đảm đồng bộ với BLTTDS và LTTHC – BLTTHS 20003 không quy định.
- Bổ sung quy định mới về thời hạn chuyển chuyển tài liệu, chứng cứ, đồ vật liên quan đến vụ án: Ngay sau khi tiếp nhận chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan đến vụ án do cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thì Tòa án phải chuyển cho VKS cùng cấp. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được, VKS phải xem xét và chuyển lại cho Tòa án để đưa vào hồ sơ vụ án (Khoản 2 Điều 253).
- Điều 274 BLTTHS 2015 quy định mới: Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận lại hồ sơ do Tòa án trả hồ sơ vì không thuộc thẩm quyền xét xử, VKS phải ra quyết định chuyển hồ sơ vụ án đến VKS có thẩm quyền truy tố (BLTTHS 2003 không quy định thời hạn).

- Nhằm khắc phục bất cập trong thực tiễn và phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan tại thời điểm chuyển giao hồ sơ vụ án, Điều 276 BLTTHS 2015 đã bổ sung quy định: Ngay sau khi nhận được hồ sơ vụ án kèm theo bản cáo trạng thì Tòa án phải thụ lý vụ án. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày thụ lý vụ án, Chánh án Tòa án phải phân công Thẩm phán chủ tọa phiên tòa giải quyết vụ án.

- Bổ sung thời hạn gửi các quyết định khi Tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung cho viện kiểm sát: Sau khi ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, Tòa án phải gửi quyết định này kèm theo hồ sơ vụ án cho VKS trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ra quyết định. Nếu kết quả điều tra bổ sung dẫn tới việc đình chỉ vụ án thì VKS ra quyết định đình chỉ vụ án và thông báo cho Tòa án biết trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ra quyết định (Điều 280).
- Bổ sung thời hạn tạm giam để phục hồi vụ án của Tòa án không quá thời hạn chuẩn bị xét xử (Đ 283).
- Để đảo đảm tính linh hoạt trong thực tiễn, không nhất thiết mọi trường hợp phải trả hồ sơ cho VKS, Điều 284 BLTTHS 2015 đã bổ sung quy định cụ thể: Tòa án có quyền ra văn bản yêu cầu VKS bổ sung tài liệu, chứng cứ và gửi văn bản này cho VKS cùng cấp trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày ra văn bản yêu cầu. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của Tòa án, VKS gửi cho Tòa án tài liệu, chứng cứ được yêu cầu bổ sung.
- Điều 286 BLTTHS 2015 đã cụ thể hơn về thời hạn TA giao các quyết định (đình chỉ, tạm đình chỉ vụ án) cho bị can, bị cáo, người bào chữa, bị hại, người đại diện hợp pháp của họ và người tham gia tố tụng khác trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ra quyết định. Quy định ngoài việc gửi các quyết định (đưa vụ án ra xét xử, đình chỉ, tạm đình chỉ), BLTTHS 2015 còn quy định TA phải gửi quyết định phân công thẩm phán làm chủ tọa phiên tòa, quyết định phục hồi vụ án cho VKS trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày ra quyết định; quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ phải gửi cho VKS cấp trên trực tiếp trong thời hạn 02 ngày. Quy định gửi quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế cho bị can, bị cáo, VKS cùng cấp, cơ sở giam giữ nơi đang giam giữ bị can, bị cáo trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định.
- Điều 297 bổ sung quy định khi HĐXX quyết định hoãn phiên tòa phải thông báo ngay cho những người tham gia tố tụng có mặt tại phiên tòa, gửi cho VKS cùng cấp và những người vắng mặt tại phiên tòa trongthời hạn 02 ngày.

- Bổ sung kéo dài thời gian nghị án đối với những vụ án phức tạp là 07 ngày kể từ ngày kết thúc tranh luận tại phiên tòa (Điều 326).
- Trường hợp người làm đơn kháng cáo không có quyền kháng cáo, thì trong thời hạn 03 ngày Tòa án trảlại đơn và thông báo cho người làm đơn, VKS cùng cấp. Việc trả lại đơn có thể bị khiếu nại trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo (Đ 334).
- Sửa đổi quy định về thời hạn xử lý đơn kháng cáo quá hạn: Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp người tham gia tố tụng, phù hợp với các quy định của  BLTTDS và LTTHC, Điều 335 BLTTHS 2015 bổ sung quy định: Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận đơn kháng cáo quá hạn, TA cấp sơ thẩm phải gửi đơn kháng cáo quá hạn và các tài liệu có liên quan cho TA cấp phúc thẩm. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn kháng cáo quá hạn, TA cấp phúc thẩm phải thành lập Hội đồng để xem xét kháng cáo quá hạn. TA cấp phúc thẩm phải gửi bản sao đơn kháng cáo quá hạn và tài liệu kèm theo cho VKS cùng cấp trong thời hạn 03 ngày trước ngày xét đơn kháng cáo quá hạn.
- Khoản 2 Điều 338 quy định trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày ra quyết định kháng nghị, VKS phải gửi quyết định kháng nghị cho Tòa án đã XXST,bị cáo và những người liên quan (BLTTHS 2003 không quy định).
- Điều 340 quy định trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày thụ lý vụ án, Chánh án Tòa án cấp phúc thẩm phân công Thẩm phán làm chủ tọa phiên tòa, phiên họp – BLTTHS 20003 không quy định.
- Điều 341 quy định sau khi thụ lý vụ án, TA cấp phúc thẩm phải chuyển hồ sơ vụ án cho VKS cùng cấp. Quy định trong thời hạn 15 ngày đối với VKSND cấp tỉnh và VKSQS quân khu, 20 ngày đối với VKSND cấp cao và VKSQSTW kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án, VKS phải trả lại hồ sơ vụ án cho Tòa án; trường hợp vụ án thuộc loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp thì thời hạn này có thể kéo dài nhưng không quá 10 ngày. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được chứng cứ, tài liệu, đồ vật bổ sung của Tòa án thì VKS phải trả lại cho Tòa án – BLTTHS 20003 không quy định.
- Điều 346 BLTTHS 2015 bổ sung quy định: Trong thời hạn 45 ngày đối với TAND cấp tỉnh, TAQS cấp quân khu, 75 ngày đối với vụ án TAND cấp cao, TAQSTW kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán chủ toạ phiên tòa phải ra quyết định: Đình chỉ xét xử phúc thẩm hoặc đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. TA cấp phúc thẩm phải gửi quyết định đưa vụ án ra xét xử cho VKS cùng cấp và những người tham gia tố tụng liên quan đến kháng cáo, kháng nghị chậm nhất là 10 ngày trước khi mở phiên tòa.

- Để bảo đảm phù hợp với thực tiễn, Điều 347 BLTTHS 2015 quy định: Trường hợp còn thời hạn tạm giam bị cáo mà xét thấy cần phải tiếp tục tạm giam bị cáo thì Tòa án cấp phúc thẩm sử dụng thời hạn tạm giam theo quyết định tạm giam của Tòa án cấp sơ thẩm. Trường hợp đã hết thời hạn tạm giam thì Chánh án, Phó Chánh án Tòa án ra quyết định tạm giam mới. BLTTHS 2003 không quy định việc này.

- Bổ sung quy định về thời hạn gửi quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm: Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ra quyết định, Tòa án cấp phúc thẩm phải gửi quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm cho VKS cùng cấp, Tòa án đã xét xử sơ thẩm và những người tham gia tố tụng liên quan đến kháng cáo, kháng nghị (Khản 3 Điều 348).

- Để thống nhất với cách xử lý trong BLTTDS, LTTHC, Điều 362 quy định cụ thể hơn về phiên họp đối với quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thụ lý hồ sơ vụ án, Tòa án phải mở phiên họp để xem xét quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ra quyết định mở phiên họp, HĐXXPT phải mở phiên họp. Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày ra quyết định thì Tòa án phải chuyển hồ sơ vụ án kèm theo quyết định mở phiên họp cho VKS cùng cấp. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án, VKS phải trả hồ sơ vụ án cho Tòa án. 

- Bổ sung quy định về giải quyết kiến nghị đối với bản án quyết định của Tòa án đó là:  Trường hợp CQTHAHS, CQTHADS sự kiến nghị về việc xem xét lại bản án, quyết định của TA theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm thì TA có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị. Trường hợp vụ án phức tạp thì thời hạn trả lời có thể kéo dài nhưng không quá 120 ngày kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị (Điều 366).
9. Thời hạn trong thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi: 

- CQĐT, VKS, TA phải giao ngay quyết định áp dụng biện pháp khiển trách cho người bị khiển trách, cho cha mẹ hoặc người địa diện của họ (Đ 427); giao ngay biên bản áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng cho ngững người tham gia hòa giải (Đ 428); trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ra quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn phải giao quyết định cho người bị áp dụng, cha mẹ hoặc người đại diện và chính quyền địa phương (Đ 429); giao ngay quyết định áp dụng biện pháp giáo dục trại trường giáo dưỡng cho người dưới 18 tuổi phạm tội, cha mẹ hoặc người đại diện và trường giáo dưỡng nơi giáo dục họ (Đ 430).
- Điều 419 quy định thời hạn áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi bằng 2/3 thời hạn tạm giam đối với người đủ tuổi 18 trở lên. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt, tạm giữ, tạm giam thì người ra các lệnh trên phải thông báo cho người đại diện của họ biết – BLTTHS 2003 không quy định.
 10. Thời hạn trong thủ tục rút gọn: 

- Quy định về thời hạn bắt đầu áp dụng thủ tục rút gọn và là thủ tục bắt buộc. Theo quy định tại khoản 1 Điều 457 BLTTHS 2015 thì thời hạn áp dụng thủ tục rút gọn kể từ 24 giờ từ khi xét thấy vụ án có đủ điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn theo quy định tại Điều 456 BLTTHS thì CQĐT, VKS, TA phải ra quyết định áp dụng thủ tục rút gọn, không nhất thiết ở bất kỳ giai đoạn nào trong quá trình tố tụng và áp dụng cho cả việc xét xử phúc thẩm. Quy định trước đây của BLTTHS 2003 thì thời hạn áp dụng thủ tục rút gọn là kể từ sau khi khởi tố vụ án và chỉ ra quyết định áp dụng thủ tục rút gọn trong giai đoạn điều tra. Trường hợp quyết định rút gọn của CQĐT, TA không đúng pháp luật, trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được kiến nghị của VKS thì QĐT phải hủy quyết định rút gọn của mình, TA phải xem xét trả lời kiến nghị của VKS. Thời hiệu khiếu nại quyết định áp dụng thủ tục rút gọn là 05 ngày – BLTTHS 2003 không quy định cụ thể.
- Theo quy định tại các Điều 459, 460, 461, 462 và 464 BLTTHS 2015, thời hạn tiến hành các giai đoạn tố tụng điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm các vụ án rút gọn đã được nâng thời hạn tố tụng của từng giai đoạn tố tụng. Theo đó, thời hạn tiến hành tố tụng theo thủ tục rút gọn không quá 64 ngày. Trong đó, thời hạn điều tra và tạm giam trong giai đoạn điều tra không quá 20 ngày; thời hạn truy tố và tạm giam trong giai đoạn truy tố không quá 05 ngày; thời hạn xét xử sơ thẩm và tạm giam trong gia đoạn xét xử sơ thẩm không quá 17 ngày (thời hạn chuẩn bị xét xử là 10 ngày và thời hạn mở phiên tòa từ khi ban hành quyết định đưa vụ án ra xét xử là 07 ngày); thời hạn xét xử phúc thẩm và tạm giam trong giai đoạn xét xử phúc thẩm không quá 22 ngày (thời hạn chuẩn bị xét xử là 15 ngày và thời hạn mở phiên tòa từ khi ban hành quyết định đưa vụ án ra xét xử là 07 ngày). Thời hạn kéo dài hơn so với quy định tương ứng trong BLTTHS 2003 thì thời hạn điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm lần lượt là 12, 04 và 14 ngày. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ban hành quyết định, CQĐT phải giao quyết định đề nghị truy tố, VKS phải giao quyết định truy tố, TA phải giao quyết định đưa vụ án ra xét xử (sơ thẩm, phúc thẩm) cho bị can, bị cáo, người đại diện của bị can, bị cáo, người bào chữa, bị hại, đương sự hoặc người đại diện của họ… và các cơ quan tiến hành tố tụng liên quan theo quy định của BLTTHS.
11. Thời hạn về khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự: 

- Thời hạn giải quyết khiếu nại vẫn giữ nguyên như cũ, nhưng sửa đổi quy định khiếu nại đối với lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt, quyết định tạm giữ, lệnh tạm giam, quyết định tạm giam, quyết định phê chuẩn việc bắt, quyết định gia hạn tạm giữ, quyết định gia hạn tạm giam và khiếu nại các hành vi thực hiện các lệnh và quyết định đó phải được giải quyết ngay trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được khiếu nại; cơ quan, người có thẩm quyền trong việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt, tạm giữ, tạm giam  phải chuyển ngay cho VKS để giải quyết các vụ việc khiếu nại trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được khiếu nại (K1, 2 Đ474). 
- Nếu không đồng ý với các quyết định: của Viện trưởng VKS giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng CQĐT, ĐTV, cán bộ điều tra, KSV, KTV, người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt, tạm giữ, tạm giam; quyết định, hành vi tố tụng của Phó Viện trưởng trong việc bắt, tạm giữ, tạm giam; không đồng ý với quyết định của Chánh án TA giải quyết khiếu nại quyết định bắt, tạm giam trong giai đoạn xét xử; không đồng ý với quyết định của Thủ trưởng CQĐT giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của ĐTV, cán bộ điều tra, Phó Thủ trưởng CQĐT (trừ khiếu nại về việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt, tạm giữ, tạm giam); không đồng ý với quyết định của Viện trưởng VKS cùng cấp giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Thủ trưởng CQĐT và các quyết định tố tụng của CQĐT đã được VKS phê chuẩn thì trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, người khiếu nại có quyền khiếu nại lần 02; thời hạn giải quyết khiếu nại lần 02 là 07 ngày kể từ ngày người có thẩm quyền giải quyết nhận được khiếu nại (Đ 474, 475) – BL 2003 không quy đinh thời hạn khiếu nại lần 2.
- Điều 476 quy định mới trường hợp: 
+ Nếu không đồng ý với quyết định của Viện trưởng VKS giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của KSV, KTV, Phó Viện trưởng VKS thì trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, người khiếu nại có quyền khiếu nại lần 02, thời hạn giải quyết khiếu nại lần 02  không thay đổi vẫn là 15 ngày (K1 Đ476).

+ Các khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Viện trưởng VKSND cấp tỉnh; của Phó Viện trưởng VKSNDTC, KSV, KTV công tác tại VKSNDTC; của Phó Viện trưởng VKSQSTW, KSV, KTV công tác tại VKSQSTW thời hạn giải quyết đều là 15 ngày kể từ ngày người có thẩm quyền giải quyết nhận được khiếu nại (K3 Đ476). 
- Điều 477 quy định: 
+ Thời hạn giải quyết các khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của: Thẩm phán, Thẩm tra viên, Phó Chánh án TAND cấp huyện, TAQS khu vực; các khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Thẩm phán, Thẩm tra viên, Phó Chánh án TAND cấp tỉnh, TAQS cấp quân khu; các khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Thẩm phán, Thẩm tra viên, Phó Chánh án TAND cấp cao trước khi mở phiên tòa là 07 ngày kể từ ngày người có thẩm quyền giải quyết nhận được khiếu nại. Nếu không nhất trí với quyết định giải quyết này thì trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận quyết định, người khiếu nại có thể khiếu nại lần 02, thời hạn giải quyết lần 02 là 15 ngày kể từ ngày người có thẩm quyền giải quyết nhận được khiếu nại.
+ Thời hạn giải quyết các khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của: Chánh án TAND cấp huyện, cấp tỉnh, cấp cao; các khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Chánh án TAQS khu vực, cấp quân khu, TAQSTW; các khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Phó Chánh án TANDTC, Phó Chánh án TAQSTW, Thẩm phán, Thẩm tra viên công tác tại TANDTC là 15 ngày (đây là quyết định có hiệu lực pháp luật).

- Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được tố cáo liên quan đến hành vi giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt, tạm giữ, tạm giam trong gia đoạn điều tra, truy tố thì Viện trưởng VKS phải xem xét giải quyết, trường hợp cần xác minh thêm thì không quá 03 ngày (BLTTHS 2003 thì quy định giải quyết ngay). Về thời hạn giải quyết tố cáo đã quy định rút ngắn thời hạn giải quyết không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được tố cáo; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết tố cáo có thể kéo dài nhưng không quá 60 ngày (Điều 481).
12. Thời hạn trong thi hành án:

- Điều 364 quy định mới: Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được quyết định ủy thác THA của Tòa án đã XXST thì Chánh án Tòa án được ủy thác phải ra quyết định THA.
- Về giải quyết kiến nghị đối với bản án, quyết định: Trường hợp CQTHA (HS, DS) kiến nghị xem xét lại bản án, quyết định của Tòa án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm thì Tòa án có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời trong thời hạn 90 ngày, trường hợp phức tạp kéo dài không quá 120 ngày (Đ 366).

- Thời hạn xem xét bản án tử hình trước khi thi hành của VKSNDTC là 01 tháng (K1 Đ367)
- Quy định mới về thủ tục tha tù trước thời hạn: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn, VKSND cấp tỉnh, VKSQS cấp quân khu phải ra văn bản thể hiện quan điểm. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của cơ quan đề nghị, Chánh án TAND cấp tỉnh, Chánh án TAQS cấp quân khu phải mở phiên họp xét tha tù trước thời hạn có điều kiện; đồng thời thông báo bằng văn bản cho VKS cùng cấp để cử KSV tham gia phiên họp. Trường hợp VKS, Tòa án yêu cầu cơ quan lập hồ sơ bổ sung tài liệu thì trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, cơ quan lập hồ sơ phải bổ sung tài liệu và gửi cho Tòa án, VKS. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ra quyết định, Tòa án phải gửi quyết định cho phạm nhân, VKS cùng cấp và các cơ quan, tổ chức lên quan; Ngay sau khi nhận được quyết định, cơ sở giam giữ phải tổ chức công bố quyết định này và thực hiện các thủ tục thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện (Điều 368).
- Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện do vi phạm khoản 4 Điều 66 của BLHS, Tòa án phải mở phiên họp để xem xét, quyết định. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ra quyết định, Tòa án phải gửi quyết định cho cho phạm nhân, VKS cùng cấp và các cơ quan liên quan (Khoản 10 Điều 368).

- Thủ tục xóa án tích cho người bị kết án, để phù hợp với quy định BLHS, Điều 369 BLTTHS 2015 đã sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:

+ Về thủ tục đương nhiên được xóa án tích, bổ sung quy định trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu của người được đương nhiên xóa án tích và xét thấy có đủ điều kiện quy định tại Điều 70 BLHS, thì cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp phiếu lý lịch tư pháp là họ không có án tích và nội dung này cũng được cập nhật trong lý lịch tư pháp của người đó.

+ Về thủ tục xóa án tích theo quyết định của Tòa án, bổ sung quy định thời hạn cụ thể để Tòa án, VKS có trách nhiệm xem xét, giải quyết đơn xin xoá án tích của người bị kết án, theo đó, trong thời hạn không quá 13 ngày kể từ ngày Tòa án nhận đơn xin xoá án tích phải có quyết định xóa án tích hoặc quyết định bác đơn xóa án tích; một trong hai quyết định này phải được Tòa án giao cho người bị kết án trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày ra quyết định.

- Nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế xem xét, quyết định việc kháng nghị giám đốc thẩm của Viện trưởng VKSNDTC đối với bản án tử hình, BLTTHS 2015 bổ sung quy định về trách nhiệm của TANDTC phải chuyển hồ sơ vụ án cho VKSNDTC nghiên cứu sau khi đã xem xét hồ sơ vụ án để quyết định kháng nghị hoặc quyết định không kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm; thời hạn để VKSNDTC nghiên cứu hồ sơ vụ án là 1 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án và phải chuyển trả lại hồ sơ vụ án cho TANDTC (Điều 367).

13. Thời hạn trong thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm, xem xét lại quyết định của HĐTP TANDTC: 

- Điều 376 quy định mới về việc chuyển hồ sơ vụ án để xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm: Trường hợp cần thiết phải nghiên cứu hồ sơ vụ án để xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm thì Tòa án, VKS có thẩm quyền yêu cầu bằng văn bản. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu, Tòa án đang quản lý hồ sơ vụ án phải chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án, VKS đã yêu cầu. Trường hợp Tòa án và VKS cùng có văn bản yêu cầu thì Tòa án đang quản lý hồ sơ vụ án chuyển hồ sơ cho cơ quan yêu cầu trước và thông báo cho cơ quan yêu cầu sau biết.

- Bổ sung quy định về việc gửi quyết định kháng nghị giám đốc thẩm:  Trường hợp Chánh án TANDTC kháng nghị thì quyết định kháng nghị kèm theo hồ sơ vụ án phải gửi ngay cho Tòa án có thẩm quyền giám đốc thẩm; Trường hợp Chánh án TAND cấp cao, Chánh án TAQSTW kháng nghị thì quyết định kháng nghị kèm theo hồ sơ vụ án phải được gửi ngay cho VKS có thẩm quyền; Tòa án có thẩm quyền giám đốc thẩm phải gửi quyết định kháng nghị kèm theo hồ sơ vụ án cho VKS cùng cấp. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án, VKS phải gửi lại hồ sơ vụ án cho Tòa án (Điều 380). Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày ra quyết định đình chỉ XXGĐT Tòa án gửi quyết định cho những người quy định tại K1 Đ308 và VKS cùng cấp (Đ 381). Trường hợp hoãn phiên tòa GĐT do không được quá nửa số thành viên UBTP, HĐ thành viên UBTP, HĐ toàn thể TPTANDTC biểu quyết tán thành thì trong thời hạn 30 ngày phải mở phiên tòa xét xử lại vụ án (Đ 382).
- Thời hạn trong thủ tục tái thẩm hầu như không có quy định mới, tuy nhiên K1 Đ399 BLTTHS 2015 quy định: Trường hợp TA nhận được thông báo hoặc tự mình phát hiện tình tiết mới của vụ án thì phải thông báo ngay bằng văn bản kèm theo các tài liệu liên quan cho Viện trưởng VKS có thẩm quyền kháng nghị tái thẩm.
- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị của UBTP của QH, kiến nghị của Viện trưởng VKSNDTC hoặc văn bản đề nghị của chánh án TANDTC thì HĐTP TANDTC phải mởi phiên họp để xem xét kiến nghị, đề nghị đó (K2 Đ406). Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu của UBTVQH hoặc kể từ ngày có quyết định của HĐTP TANDTC nhất trí xem lại quyết định của mình, HĐTP TANDTC phải mởi phiên họp để xem lại quyết định của HĐTP TANDTC (K1 Đ410).
14. Thời hạn trong việc truy cứu TNHS đối với pháp nhân:

- Trường hợp pháp nhân thay đổi người đại diện hoặc người đại diện của pháp nhân có sự thay đổi thông tin (họ tên, ngày, tháng, năm sinh, quôc stịch, dân tộc, tôn giáo, giới tính, nghề nghiệp, chức vụ) thì phải thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng (Đ434).
- Thời hạn áp dụng các biện pháp cưỡng chế (Đ436), tạm đình chỉ hoạt động của pháp nhân (Đ439) không được quá thời hạn điều tra, truy tố, xét xử; thời hạn tạm đình chỉ đối với pháp nhân bị kết án không quá thời hạn kể từ khi tuyên án đến thời điểm pháp nhân thi hành án (Đ439).

- Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của pháp nhân được đương nhiên xóa án tích và xét thấy có đủ điều kiện quy định tại Đ89 BLHS thì Chánh án TA đã xét xử sơ thẩm vụ án cấp giấy chứng nhận pháp nhân đã được xóa án tích (Đ446).
15. Thời hạn trong hợp tác quốc tế:

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu  của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài về việc thi hành bản án, quyết định hình sự của TA nước ngoài đối với công dân Việt Nam bị từ chối dẫn độ, TAND cấp tỉnh đã ra quyết định từ chối dẫn độ xem xét yêu cầu của nước ngoài. Chận nhất là 10 ngày kể từ ngày ra quyết định cho thi hành hoặc không cho thi hành bản án, quyết định hình sự của TA nước ngoài, TAND cấp tỉnh gửi quyết định cho người bị yêu cầu thi hành, VKS cùng cấp, Bộ Công an để thực hiện. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ xem xét yêu cầu thi hành bản án, quyết định hình sự của TA nước ngoài , TAND cấp cao mở phiên họp xem xét quyết định của TAND cấp tỉnh bị kháng cáo, kháng nghị. Khi nhận được thông báo về quyết định đặc xá, đại xá hoặc miễn, giảm hình phạt của nước ngoài đối với công dân Việt Nam phạm tội ở nước ngoài bị Việt Nam từ chối dẫn độ và người đó đang thi hành án tại Việt Nam thì Bộ Công an gửi ngay thông báo đó cho  TA, VKS có thẩm quyền xem xét, quyết định (Đ 501).
- Thời hạn tạm giam để xem xét yêu cầu dẫn độ không được quá thời hạn trong lệnh bắt giam của cơ quan có thẩm quyền của nước yêu cầu dẫn độ (Đ 503). Thời hạn áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh, áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm không được quá thời hạn bảo đảm việc xem xét yêu cầu dẫn độ và thời hạn xem xét kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định dẫn độ hoặc quyết định từ chối dẫn độ theo quy định của pháp luật về tương trợ tư pháp (Đ 504, Đ 505). 
16. Một số vấn đề khác về thời hạn:

- Cơ quan, tổ chức hữu quan phải thực hiện yêu cầu, kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, có văn bản trả lời trong thời hạn 15 ngày (Đ 6). Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thông báo việc thực hiện yêu cầu, kiến nghị trong giai đoạn truy tố cho VKS trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, kiến nghị (K2 Đ237).
- Đối với văn bản tố tụng gửi qua dịch vụ bưu chính, thời điểm tính thời hạn tố tụng là ngày họ xác nhận đã nhận được văn bản tố tụng (Đ 139). Đối với văn bản tố tụng niêm yết công khai, thời gian niêm yết ít nhất là 15 ngày, thời điểm tính thời hạn tố tụng là ngày kết thúc việc niêm yết (Đ 140). Đối với văn bản tố tụng thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, thời gian thông báo ít nhất là 03 ngày liên tiếp trên báo trung ương hoặc 03 lần trong 03 ngày liên tiếp trên Đài truyền hình trung ương, thời điểm tính thời hạn tố tụng là ngày kết thúc việc thông báo (Đ141).
- Thời gian bảo vệ người tố giác tội phạm, người làm chứng, bị hại và người tham gia tố tụng khác được tính từ khi áp dụng biện pháp bảo vệ đến khi chấm dứt áp dụng biện pháp bảo vệ (Đ 488)./.
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